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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ 

 

STT KÝ HIỆU CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ Ý NGHĨA 

 

1 

 

3G 

 

Third-generation 

technology 

Công nghệ truyền thông thế hệ 

thứ ba, cho phép truyền cả dữ liệu 

thoại và dữ liệu ngoài thoại 
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API 

Application 

Programming 

Interface 

Giao diện lập trình ứng dụng - là 

1 giao tiếp phần mềm được dùng 

bởi các ứng dụng khác nhau 
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BSD 

 

Berkeley Software 

Distribution 

Tên của một hệ điều hành dẫn 

xuất từ UNIX được phát hành 

vào thập niên 1970 từ trường Đại 

học California tại Berkeley 
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CPU 

Central Processing 

Unit 

 

Bộ xử lý trung tâm 
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Framework 

 

Framework 

Framework là một thư viện các 

lớp đã được xây dựng hoàn 

chỉnh, bộ khung để phát triển các 

Phần mềm ứng dụng 
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GPRS 

 

General Packet 

Radio Service 

Dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp - 

là một dịch vụ dữ liệu di động 

dạng gói dành cho những người 

dùng Hệ thống thông tin di động 

toàn cầu 


